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PHẦN 1. sỰ CẦN THIẾT CỦA kẾ HOẠCH

Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 đưa ra khung chiến lược cho cấp nước và vệ sinh nông thôn ở Việt Nam, trong đó đề cập những chỉ tiêu cần đạt được vào năm 2010 là 85% hộ gia đình nông thôn được tiếp cận 60 lít nước sạch/người/ngày và 70% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Chiến lược nhấn mạnh việc thực hiện tiếp cận dựa trên nhu cầu và huy động sự tham gia của cộng đồng, trong đó công tác Thông tin-Giáo dục-Truyền thông (IEC) đóng một vai trò then chốt, là những giải pháp chính nhằm đạt được mục tiêu một cách bền vững. 

Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 1999–2005, được triển khai tại 63 tỉnh thành trên cả nước và đã đạt được một số kết quả nhất định  trong việc tăng khả năng tiếp cận nước sạch của người dân. Tuy nhiên, một số lĩnh vực kết quả còn nhiều hạn chế, đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, chưa huy động được sự tham gia hưởng ứng của người dân trong lĩnh vực này. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do chưa có sự quan tâm đúng mức cho hoạt động truyền thông. Công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường trong giai đoạn này đã gặp nhiều khó khăn, tồn tại như:

- Chưa có sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Đảng, Chính quyền các cấp. Thiếu sự hợp tác và phối hợp giữa các đơn vị làm công tác truyền thông của các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể liên quan tại trung ương và địa phương.

- Mạng lưới cán bộ làm công tác truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường chưa có sự thống nhất. Mỗi ngành (y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn và giáo dục) dựa vào mạng lưới của mình để triển khai các hoạt động tuyên truyền và chưa có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành về nội dung cũng như hình thức tuyên truyền nên kết quả còn hạn chế. 

- Hầu hết các cán bộ làm công tác truyền thông còn yếu về năng lực trong việc lập kế hoạch, quản lý, giám sát, đánh giá và chưa có sự thống nhất hướng dẫn giữa các ngành trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Công tác đào tạo, tập huấn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

- Sự phân bổ kinh phí thực tế cho công tác truyền thông còn quá ít (1-2% kinh phí của Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn) so với nhu cầu; thiếu cân đối giữa cấp nước với vệ sinh môi trường, truyền thông, đào tạo,...Kinh phí hỗ trợ tập huấn, phụ cấp cho tuyên truyền viên thôn, xã còn thấp nên chưa khuyến khích được hoạt động truyền thông ở cơ sở.

- Đa số các hoạt động truyền thông mới chỉ tập trung ở một số địa bàn có dự án đầu tư. Công tác này cũng chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt là ở cấp xã, thôn. Hoạt động truyền thông chủ yếu tập trung vào cấp nước, chưa chú trọng đến vệ sinh môi trường; chỉ mới tập trung vào truyền thông đại chúng và tờ rơi mà chưa chú trọng cho truyền thông trực tiếp. Các hình thức truyền thông còn thiếu sáng tạo và đổi mới.

- Nội dung truyền thông chưa phù hợp với các nhóm đối tượng, các vùng miền và mới tập trung vào nâng cao nhận thức, chưa chú trọng vào giới thiệu về công nghệ, hướng dẫn quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình và giá thành đầu tư xây dựng công trình. 

- Các sản phẩm truyền thông được các ngành phân phối nhưng thiếu sự điều phối chung dẫn đến sự chồng chéo, lãng phí. 

- Các hoạt động giảng dạy về nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học mới thực hiện được ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Tài liệu và thời lượng giảng dạy ở các bậc học này còn ít và dàn trải. 

- Chưa coi trọng công tác nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của các mô hình truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Việc xây dựng một kế hoạch truyền thông thống nhất chung giữa các ngành là hết sức cần thiết nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nêu trên để góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược quốc gia cấp nước và vệ sinh nông thôn đến 2020.

PHẦN 2.

NGUYÊN TẮC xây DỰNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường sự phối hợp liên ngành

Công tác truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường liên quan đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi có sự tham gia của nhiều ngành, nhiều cấp, đoàn thể quần chúng cùng thực hiện. Sự phối hợp liên ngành sẽ đảm bảo cho sự triển khai các hoạt động đồng bộ, tác động được tới nhiều nhóm đối tượng, tránh được sự chồng chéo và lãng phí. 

Việc phối hợp liên ngành phải được thống nhất trong một kế hoạch chung, có cơ chế phối hợp cụ thể với sự phân công trách nhiệm rõ ràng.

2. Sử dụng phương pháp có sự tham gia

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy sử dụng phương pháp có sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện hoạt động truyền thông sẽ mang lại kết quả tốt nhất trong việc chuyển đổi thái độ, hành vi. Trọng tâm của các hoạt động này nhằm tạo sự quan tâm của cá nhân và cộng đồng từ đó sẽ tạo ra nhu cầu về sử dụng nước sạch và nhà tiêu. 

3. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng

Mục đích của công tác truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nhằm tăng cường nhận thức, thay đổi thái độ và khuyến khích thay đổi hành vi một cách bền vững, tự nguyện đóng góp công sức và tài chính để xây dựng công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Khuyến khích người dân cần phải được trực tiếp bàn bạc, tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động của chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường tại cộng đồng. 

4. Tập trung truyền thông nhằm thay đổi mạnh mẽ hành vi của người dân không phóng uế bừa bãi ra môi trường, xây dựng và sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh với giá thành phù hợp

Thực tế cho thấy nhìn chung những người sống ở nông thôn không đưa vấn đề xây dựng và sử dụng nhà tiêu là một ưu tiên so với đầu tư cải thiện nhà ở và các công trình nước. Hiện nay vẫn còn khoảng 25-30% số hộ gia đình nông thôn không có nhà tiêu, người dân thường phóng uế bừa bãi ra môi trường (bờ sông, suối, ruộng...) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và là nguyên nhân phát tán nguồn bệnh, tỷ lệ này hầu như không giảm từ những thập kỷ 90 của thế kỷ trước mặc dù Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực làm tăng tỷ lệ nhà tiêu. Nhiều năm qua, phương pháp truyền thông vẫn thường nói nhiều đến vấn đề bệnh tật gây nên do sử dụng nguồn nước và nhà tiêu không hợp vệ sinh. Vấn đề này hoàn toàn đúng nhưng người dân không nhận ra ngay hậu quả của nó. Do đó, chưa có tác động làm thay đổi hành vi ở cộng đồng. Kinh nghiệm của nhiều nước thành công về vấn đề vệ sinh môi trường cho thấy, cần phải đổi mới nội dung tuyên truyền. Bên cạnh việc cung cấp thông tin về những tác hại của việc sử dụng nuớc và nhà tiêu không hợp vệ sinh thì cần phải tác động đến lòng tự hào, cảm giác sạch sẽ và trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Mọi giải pháp nên được người dân bàn bạc, lựa chọn và quyết định. Ngoài ra, trước những tác động của biến đổi của khí hậu gây ra nhiều thiên tai, thảm hoạ như lũ lụt, hạn hán, tố lốc...làm ô nhiễm môi trường, cạn kiệt nguồn nước sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt. Đồng thời làm hư hỏng nhiều nhà cửa, công trình phúc lợi trong đó có các công trình nước và vệ sinh công cộng cũng như hộ gia đình và làm tăng các nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh mới nguy hiểm và các bệnh lây truyền qua đường phân nước. Do vậy, nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cần tập trung tuyên truyền cho người dân biết cách chủ động phòng chống những tác hại do tác động xấu của biến đổi khí hậu gây ra, thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân.

5. Quan tâm đến người nghèo và người dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em và người bị HIV/AIDS

Do người nghèo thường hạn chế trong việc tiếp cận các thông tin do thường sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đồng thời đây cũng là đối tượng có trình độ thấp, kinh tế khó khăn nên ít có điều kiện tiếp cận với nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. Do đó, hoạt động truyền thông cần phải được quan tâm đặc biệt cho đối tượng này. Việc đảm bảo cho người dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em nghèo được tham gia bàn bạc, lựa chọn giải pháp phù hợp với phong tục tập quán, điều kiện kinh tế của từng gia đình và cuối cùng là họ tiếp cận được với nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh là mục đích chính cần phải đạt được. Sự khác biệt vùng miền, phong tục tập quán, ngôn ngữ, trình độ học vấn... cũng sẽ được xem xét khi thiết kế và thực hiện các hoạt động truyền thông, cũng như khi xây dựng tài liệu truyền thông.

Sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng và quản lý các công trình nước và vệ sinh môi trường là rất quan trọng vì phụ nữ thường chịu trách nhiệm về vệ sinh gia đình và vệ sinh cá nhân đối với con cái và các thành viên trong gia đình. Hơn nữa, những nhu cầu đặc thù của giới nữ như sự kín đáo, an toàn cần được tính đến khi thiết kế các công trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn. Điều này có nghĩa là cả nam giới và phụ nữ sẽ được khuyến khích để tham gia trong việc việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát. 

Hiện nay, vấn đề những đối tượng nhiễm HIV/AIDS khá phổ biến trong cộng đồng và chưa được quan tâm đúng mức, còn kỳ thị trong việc tiếp cận với các nguồn nước và nhà tiêu đặc biệt là các công trình công cộng. Do vậy, trong các hoạt động truyền thông cũng cần phải quan tâm đặc biệt đến đối tượng này tránh những nhận thức cũng như các hành vi sai lệch về sự lây truyền của bệnh trong việc sử dụng nguồn nước và nhà tiêu chung.

6. Cung cấp thông tin một cách tổng thể

Thông tin sẽ được cung cấp một cách tổng thể để người dân có được những thông tin cần thiết để đưa ra những quyết định phù hợp. Ví dụ như thông tin về các vấn đề liên quan đến sức khỏe và vệ sinh cá nhân, các phương án về công nghệ cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn, vấn đề chi phí, bằng cách nào họ có thể chi trả các khoản chi phí xây dựng (tiết kiệm, vốn vay, trợ cấp), v.v... Điều này rất cần tới sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền các cấp và sự tham gia của các ban ngành đoàn thể liên quan. Tuy nhiên, tuyên truyền viên cộng đồng đóng vai trò cơ bản trong việc lồng ghép truyền thông với các chủ đề khác nhau ở cấp địa phương nhằm đảm bảo các hộ gia đình nhận được thông tin liên tục, chính xác và kịp thời. 

7. Đa dạng các loại hình truyền thông

Mỗi kênh truyền thông đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, do vậy trong hoạt động truyền thông cần sử dụng nhiều loại hình truyền thông khác nhau như truyền thông đại chúng sẽ cung cấp thông tin cơ bản để tạo dự luận xã hội và sự quan tâm của cộng đồng cho đến các hình thức truyền thông trực tiếp, trao đổi thông tin với đối tượng để đối tượng có thể tham gia lựa chọn các loại hình cấp nước vệ sinh phù hợp cho gia đình và cộng đồng của mình.

8. Đảm bảo kinh phí cho hoạt động truyền thông

Chiến lược về Cấp nước và vệ sinh môi trưòng nông thôn nêu rõ sự cần thiết phải đảm bảo nguồn ngân sách đầy đủ cho công tác truyền thông. Trong Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010, kinh phí dành cho hoạt động truyền thông và đào tạo mới chỉ chiếm 9% tổng ngân sách. Trong thời gian tới để đảm bảo cho các hoạt động truyền thông của chương trình được triển khai hiệu quả, phần kinh phí dành cho công tác này cần phải được tăng thêm và ngoài ra cần phải được huy động thêm từ các nhà tài trợ, các tổ chức trong và ngoài nước khác, cùng với sự đóng góp của tư nhân và cộng đồng.

PHẦN 3. KẾ HOẠCH hoẠT ĐỘNG giai ĐOẠN 2009-2010

I. MỤC TIÊU CHUNG

Nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân và cộng đồng về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân; đẩy mạnh nhu cầu sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và huy động thêm nguồn lực tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm thực hiện mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo và tài liệu hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền về sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân.

2. Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực mạng lưới Thông tin - Giáo dục - Truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường tại các tuyến nhằm đáp ứng được nhiệm vụ truyền thông giáo dục sức khỏe.

3. Nâng cao nhận thức cho chính quyền các cấp và người dân về tầm quan trọng và trách nhiệm của việc xây dựng, sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường tại hộ gia đình và nơi công cộng, vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi, vệ sinh môi trường làng nghề và chủ động ứng phó với những tác động xấu của biến đổi khí hậu gây ra.

4. Hướng dẫn lựa chọn loại hình công nghệ cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh phù hợp với điều kiện địa lý, kinh tế và phong tục tập quán của địa phương.

5. Khuyến khích và huy động sự tham gia của người dân, các cá nhân, tổ chức trong việc đóng góp tài chính, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp cải tạo, quản lý vận hành các công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Sử dụng hiệu quả vốn vay tín dụng để xây dựng, cải tạo các công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng và trình ban hành các văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn triển khai tuyên truyền sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân

Để giúp cho việc chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động của chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, Văn phòng thường trực Chương trình - Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Y tế dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế, Vụ Công tác học sinh sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ cũng như tình hình thực hiện chương trình của các địa phương sẽ xây dựng các văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn liên quan đến nội dung hoạt động của chương trình nói chung và các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe nói riêng để trình các cấp có thẩm quyền ban hành chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Cục Y tế dự phòng và Môi trường sẽ làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành và đơn vị liên quan để xây dựng và trình ban hành bổ sung các loại hình nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và nơi công cộng (trạm y tế xã, chợ, UBND...). Đồng thời cũng nghiên cứu và trình ban hành mẫu thiết kế kèm theo để phổ biến áp dụng. Trong quá trình xây dựng bản hướng dẫn thiết kế, sử dụng, bảo vệ các loại nhà tiêu hợp vệ sinh cần xem xét tính phù hợp với vùng miền, đặc biệt đối với vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, lũ lụt và chịu ảnh hưởng lớn của những biến đổi khí hậu.

Thời gian thực hiện: Quý I, II, III/2009.

Ngoài ra, hàng năm, trong các đợt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, Ngày môi trường thế giới, Ngày rửa tay toàn cầu... các Bộ, Ngành và các tổ chức liên quan sẽ có các văn bản chỉ đạo việc lồng ghép với nội dung về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân của chương trình.

2. Củng cố, kiện toàn mạng lưới cán bộ làm công tác truyền thông các cấp

Các ngành Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục đều có mạng lưới cán bộ làm công tác truyền thông với những lợi thế và hạn chế riêng, do vậy để hoạt động truyền thông hỗ trợ tốt cho chương trình thì ngoài việc khai thác những thế mạnh của các ngành cần phải có sự phối kết hợp chặt chẽ liên ngành sẽ đảm bảo cho các hoạt động được triển khai đồng bộ, tác động được tới nhiều nhóm đối tượng, tránh được sự chồng chéo và lãnh phí. Để mạng lưới cán bộ làm công tác truyền thông hoạt động thống nhất và hiệu quả, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cần có các cơ quan làm đầu mối tại các cấp để đảm bảo việc chỉ đạo thực hiện thống nhất và hiệu quả.

· Tại trung ương, 

+ Văn phòng thường trực Chương trình NTP2, Cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm làm đầu mối xây dựng, tổng hợp kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm của công tác truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường của chương trình NTP2 (dựa trên kế hoạch của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành y tế, giáo dục và các ngành khác) để đề xuất Ban chủ nhiệm chương trình phê duyệt và phân bổ kinh phí cho các đơn vị. Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông vận động hướng dẫn lựa chọn xây dựng, cải tạo, sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch. Bố trí cán bộ chuyên trách làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, rà soát, xây dựng kế hoạch thống nhất và tham mưu chỉ đạo. 

+ Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn xây dựng chi tiết kế hoạch truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường, chú trọng vào việc hướng dẫn sử dụng, bảo quản nguồn nước hợp vệ sinh, quản lý vận hành công trình, lựa chọn công nghệ, khuyến khích sử dụng nguồn nước sạch trình phê duyệt để tổ chức thực hiện. Hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn các tỉnh, thành phố lập kế hoạch, thực hiện các hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường tại các địa phương... Phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông của chương trình.

+ Cục Y tế dự phòng và Môi trường phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương - Bộ Y tế xây dựng kế hoạch chi tiết về truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, hướng dẫn lựa chọn xây dựng, bảo quản các nhà tiêu hộ gia đình, công trình vệ sinh trạm y tế xã trình phê duyệt để tổ chức thực hiện. Bố trí cán bộ chuyên trách làm đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động truyền thông của chương trình.

+ Vụ Công tác học sinh sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cho học sinh, giáo viên tại các trường học. Hướng dẫn lựa chọn xây dựng, bảo vệ các công trình vệ sinh trong trường học. Bố trí cán bộ chuyên trách làm đầu mối để xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành được giao, phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Y tế trong việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra giám sát đánh giá các hoạt động về truyền thông.

+ Các hội, ban ngành đoàn thể (Hội phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên...) chủ động phối hợp với ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục để xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và chỉ đạo hệ thống trong việc tham gia triển khai các hoạt động truyền thông của chương trình trên phạm vi toàn quốc.

· Tại các tỉnh, 

+ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Văn phòng thường trực chương trình NTP2 của tỉnh) chỉ đạo Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh làm đầu mối xây dựng, tổng hợp kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm của công tác truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường của chương trình NTP2 tỉnh (dựa trên kế hoạch của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành y tế, giáo dục và các ban ngành khác của tỉnh) để trình Ban chỉ đạo chương trình tỉnh phê duyệt và phân bổ kinh phí cho các đơn vị. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, hướng dẫn lựa chọn xây dựng, cải tạo, sử dụng, bảo quản các nguồn nước sạch trên địa bàn tỉnh. Bố trí cán bộ làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, rà soát, xây dựng kế hoạch thống nhất và tham mưu chỉ đạo. 

+ Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh làm đầu mối phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo, tổ chức các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; hướng dẫn lựa chọn xây dựng, bảo quản các nhà tiêu hộ gia đình, công trình vệ sinh trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh và gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng thường trực chương trình tỉnh) để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí để tổ chức thực hiện. Bố trí cán bộ làm đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp với các đơn vị liên quan của Ngành Nông nghiệp, Giáo dục tỉnh kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động truyền thông của chương trình trên địa bàn tỉnh.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo, tổ chức các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cho học sinh, giáo viên tại các trường học. Hướng dẫn lựa chọn xây dựng, bảo quản các công trình vệ sinh trong trường học trên địa bàn tỉnh và gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng thường trực chương trình tỉnh) để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí để tổ chức thực hiện. Bố trí cán bộ làm đầu mối để xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành được giao, phối hợp với các đơn vị liên quan của Ngành Nông nghiệp, Y tế tỉnh kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động truyền thông của chương trình trên địa bàn tỉnh.

+ Các hội, ban ngành đoàn thể của tỉnh (Hội phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên...) chủ động phối hợp với ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục tỉnh để xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và chỉ đạo hệ thống trong việc tham gia triển khai các hoạt động truyền thông của chương trình trên địa bàn tỉnh.

· Tại tuyến huyện, 

+ Phòng Nông nghiệp/Phòng kinh tế huyện chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kế hoạch truyền thông của Chương trình NTP2 trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra, giám sát các hoạt động truyền thông về lựa chọn xây dựng, cải tạo, sử dụng, bảo quản các nguồn cấp nước trên địa bàn. Cử cán bộ theo dõi, tổng hợp kế hoạch và tình hình thực hiện hoạt động truyền thông của chương trình NTP2 trên địa bàn huyện, phối hợp với ngành y tế, giáo dục để chỉ đạo, triển khai các hoạt động IEC của chương trình.

+ Trung tâm Y tế dự phòng hoặc Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra, giám sát các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; vận động, hướng dẫn lựa chọn, xây dựng, cải tạo, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, nguồn nước sử dụng cho ăn uống sinh hoạt tại hộ gia đình và trạm y tế xã trên địa bàn huyện. Cử cán bộ theo dõi, tổng hợp kế hoạch và tình hình thực hiện các hoạt động truyền thông của ngành trên địa bàn huyện. Đồng thời phối hợp với ngành Nông nghiệp, Giáo dục huyện trong việc chỉ đạo, triển khai các hoạt động IEC của chương trình.

+ Phòng GD huyện chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra, giám sát các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cho học sinh, giáo viên tại các trường học. Hướng dẫn lựa chọn xây dựng, bảo quản các công trình vệ sinh trong trường học trên địa bàn huyện. Cử cán bộ theo dõi, tổng hợp kế hoạch và tình hình thực hiện các hoạt động truyền thông của ngành trên địa bàn huyện. Đồng thời phối hợp với ngành Nông nghiệp, Y tế huyện trong việc chỉ đạo, triển khai các hoạt động truyền thông của chương trình.

+ Các hội, ban ngành đoàn thể của huyện (Hội phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên...) chủ động phối hợp với ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục huyện để xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và chỉ đạo hệ thống trong việc tham gia triển khai các hoạt động truyền thông của chương trình trên địa bàn huyện.

· Tại tuyến xã, 

+ UBND xã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trên địa bàn xã. Tham gia việc lựa chọn các loại hình cấp nước và các công trình vệ sinh nơi công cộng. Huy động các nguồn lực để đầu tư cho các công trình vệ sinh và lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường với các chương trình dự án đang triển khai trên địa bàn xã.

+ Trạm Y tế xã chịu trách nhiệm tham mưu giúp UBND xã trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động về truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trên địa bàn xã. Cử cán bộ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động truyền thông của mạng lưới y tế thôn bản. Chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng, sử dụng, bảo quản nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và nơi công cộng (trường học, trạm y tế xã, chợ ...). Đồng thời làm đầu mối phối hợp với cán bộ khuyến nông xã, văn hóa xã, phụ nữ xã, ban quản lý các trạm cấp nước và hiệu trưởng các trường, các cộng tác viên để triển khai các hoạt động tuyên truyền.

+ Các tuyên truyền viên thôn bản (y tế thôn, phụ nữ, trưởng thôn...) chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường tại cộng đồng theo phân công và hướng dẫn của cán bộ của trạm y tế xã. 

+ Hiệu trưởng các trường học chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cho học sinh, giáo viên tại các trường học. Tổ chức các phong trào vệ sinh phòng bệnh trong nhà trường. Tham gia lựa chọn xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh trong trường học.  

+ Các hội, ban ngành đoàn thể của xã (Hội phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên...) xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và chỉ đạo hệ thống trong việc tham gia triển khai các hoạt động truyền thông của chương trình trên địa bàn xã.

3. Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác truyền thông

3.1. Rà soát, đánh giá, lựa chọn các tài liệu tập huấn, tài liệu truyền thông 

Trong năm 2009, Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Thuỷ lợi, Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Vụ Công tác học sinh sinh viên thu thập, rà soát, đánh giá, phân loại các loại tài liệu tập huấn, truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, lựa chọn xây dựng, sử dụng, bảo quản nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và nơi công cộng hiện có, trong đó có các tài liệu cho người dân tộc thiểu số, liên quan đến giới, bình đẳng đối với người nhiễm HIV/AIDS, ứng phó và thích ứng với những tác động xấu của biến đổi khí hậu để lựa chọn sử dụng hoặc đề xuất hướng cải tiến cho phù hợp với các vùng miền, đối tượng và hình thức truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả của các sản phẩm truyền thông. 

Sau khi các đơn vị hoàn thành việc rà soát, đánh giá các loại tài liệu theo lĩnh vực được phân công. Trung tâm Quốc gia nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn sẽ tổ chức 01 hội thảo để thống nhất việc lựa chọn sử dụng các tài liệu hiện có nào hoặc chỉnh sửa, cải tiến/xây dựng mới các loại tài liệu truyền thông dùng trong lĩnh vực nước, vệ sinh môi trường.

3.2. Xây dựng tài liệu tập huấn, đào tạo cho cán bộ làm công tác truyền thông

Dựa trên kết quả rà soát, đánh giá các loại tài liệu nêu trên, Văn phòng thường trực chương trình - Cục Thủy lợi, Trung tâm Quốc gia nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương - Bộ Y tế xây dựng tài liệu tập huấn cho cán bộ làm công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường tại cộng đồng. Cụ thể: xây dựng 01 cuốn cẩm nang hướng dẫn nội dung tuyên truyền vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, lựa chọn xây dựng, bảo vệ công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và nơi công cộng (trạm y tế, chợ, UBND xã...). Cuốn cẩm nang này sẽ được xây dựng phù hợp với vùng miền, dân tộc thiểu số, chủ đề và đối tượng tiếp cận (người nghèo, phụ nữ, người nhiễm HIV/AIDS...). Đồng thời cuốn cẩm nang cũng đề cập đến việc tuyên truyền cho người dân biết cách phòng chống những tác hại do biến đổi khí hậu gây ra như thiên tai, lũ lụt, tố lốc, hạn hán..., đặc biệt là bảo vệ các công trình cấp nước và vệ sinh, đảm bảo đủ nước sạch sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm khi xảy ra thiên tai, thảm hoạ.

Đối với tài liệu tập huấn về truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường tại trường học. Vụ Công tác học sinh sinh viên chịu trách nhiệm xây dựng 01 cuốn cẩm nang hướng dẫn nội dung giảng dạy, tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, lựa chọn xây dựng, bảo vệ công trình vệ sinh trong trường học. 

Sau khi hoàn thành dự thảo tài liệu, Văn phòng thưòng trực chương trình - Cục Thuỷ lợi, Trung tâm Quốc gia nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn chủ trì phối hợp với Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Vụ Công tác học sinh sinh viên tổ chức 02 cuộc hội thảo để góp ý để hoàn thành các bộ tài liệu nêu trên. 

3.3. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác truyền thông

Tập huấn là một trong những khâu quan trọng nhằm phát triển khả năng, năng lực của nhân viên làm công tác truyền thông. Hoạt động này sẽ được thực hiện tại tuyến trung ương và tại các địa phương, tập trung vào vấn đề các nội dung cần truyền thông vận động cộng đồng về vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường... Với sự tham gia thực hiện của chuyên gia về truyền thông về vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường tất cả các khoá học tại trung ương và các địa phương sẽ được hoàn thành trong thời gian ngắn. Các khoá đào tạo giảng viên nòng cốt tuyến tỉnh, huyện sẽ do các chuyên gia về truyền thông có kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ, ngành và các Hội (Phụ nữ, nông dân...) khác thực hiện. Các giảng viên tuyến tỉnh sau khi được tập huấn tại trung ương sẽ về địa phương để tổ chức các lớp tập huấn cho tuyến huyện, xã.

Trước khi đào tạo, các đơn vị chịu trách nhiệm đào tạo sẽ gửi các phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo để giúp cho việc chuẩn bị nội dung, chương trình đào tạo cho phù hợp với đối tượng.

- Tập huấn về hướng dẫn nội dung truyền thông vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, lựa chọn xây dựng, bảo quản công trình vệ sinh hộ gia đình và nơi cộng cộng (trạm y tế, UBND, chợ...) và ứng phó với tác hại của biến đổi khí hậu.

Gồm các lớp tập huấn sau:

+ Tập huấn cho giảng viên nòng cốt tuyến tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý II, III/2009.

Số lớp tập huấn: 4 lớp. 02 ngày/lớp.

Thành phần học viên: cán bộ làm công tác truyền thông của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh và các tổ chức đoàn thể (Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên...).

Giảng viên: Nhóm giảng viên truyền thông tuyến trung ương.

+ Tập huấn cho cán bộ tuyến huyện, xã.

Thời gian thực hiện: Quý II, III/2009 và Quý II/2010

Số lớp tập huấn: 708 lớp (1 lớp/huyện/năm x 2 năm). 01 ngày/lớp.

Thành phần học viên: cán bộ làm công tác truyền thông của tuyến huyện, xã.

· Năm 2009: học viên là các cán bộ làm công tác truyền thông của Phòng Nông nghiệp huyện, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, trạm y tế xã.

· Năm 2010: học viên là các cán bộ làm công tác truyền thông của các tổ chức đoàn thể của huyện, xã (Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên...).

Giảng viên: Nhóm giảng viên nòng cốt tuyến tỉnh đã được tập huấn tại Trung ương.

- Tập huấn hướng dẫn nội dung truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, nước và vệ sinh môi trường và tác hại của biến đổi khí hậu cho học sinh trong trường học.

Gồm các lớp tập huấn sau:

+ Tập huấn cho giảng viên nòng cốt tuyến tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý II, III/2009.

Số lớp tập huấn: 6 lớp. 02 ngày/lớp.

(Ngành giáo dục tập huấn theo từng bậc học mỗi bậc học 02 lớp x 3 bậc học (mầm non, tiểu học và THCS)  = 06 lớp ) 

Thành phần học viên: Cán bộ làm công tác truyền thông của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Giảng viên: Nhóm giảng viên về truyền thông của Trung ương.

+ Tập huấn cho giáo viên nòng cốt của các trường phổ thông.

Thời gian thực hiện: Quý III/2009.

Số lớp tập huấn: 708 lớp (1 huyện/lớp x 48 học viên/lớp). 01 ngày/lớp.

Thành phần mỗi lớp: Cán bộ làm công tác truyền thông của Phòng giáo dục huyện, giáo viên nòng cốt các trường phổ thông...

Giảng viên: Nhóm giảng viên tuyến tỉnh đã được tập huấn tại Trung ương.

4. Xây dựng, in ấn, phân phối các tài liệu truyền thông

Để tạo điều kiện cho tuyên truyền viên hoạt động có hiệu quả, tuyến Trung ương sẽ tiến hành thiết kế, in ấn và phân phối các tài liệu truyền thông cho tuyến tỉnh, huyện, xã, các tuyên truyền viên thôn bản. Các tài liệu bao gồm:

4.1. In ấn tài liệu dùng cho tập huấn:

- In ấn và phân phối 65.000 bộ cẩm nang hướng dẫn nội dung tuyên truyền vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Lựa chọn xây dựng, bảo quản công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và nơi công cộng (trạm y tế, chợ, UBND xã...). Các tài liệu này sẽ được phân xuống tận các xã (khoảng 5 bộ/xã).

- In ấn và phân phối 75.000 bộ cẩm nang hướng dẫn nội dung giảng dạy, tuyên truyền vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, lựa chọn xây dựng, bảo quản công trình vệ sinh trường học (3 bộ/trường).

4.2. Lựa chọn, chỉnh sửa, xây dựng mới và phổ biến các tài liệu hỗ trợ tuyên truyền khác (tờ rơi, sách lật, poster, ...):

Tại Trung ương, các ngành Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục dựa vào kết quả rà soát đánh giá các loại tài liệu truyền thông sẽ lựa chọn các sản phẩm truyền thông cũ hoặc chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu truyền thông mới cho phù hợp đặc thù về mặt dân tộc, vùng miền, đối tượng (học sinh, cộng đồng, nhiễm HIV/AIDS, Phụ nữ, trẻ em...). Nội dung các tài liệu sẽ bao gồm cả việc hướng dẫn sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương, một mặt đảm bảo về khía cạnh hợp vệ sinh, mặt khác giá thành có thể chấp nhận được. Ngoài ra, nội dung cũng sẽ đề cập đến  tác động xấu do biến đổi khí hậu gây ra và cách chủ động phòng chống những thiên tai, thảm hoạ, đảm bảo vệ sinh nguồn nước, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.


Các tài liệu này sẽ được cập nhật trên thư viện điện tử của Trung tâm Quốc gia nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, Website của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời hướng dẫn cho các địa phương truy cập và khai thác để tự in ấn, phân phối.


Dự kiến các loại tài liệu chính sẽ được tuyến trung ương gửi mẫu thiết kế tới các tỉnh hoặc hướng dẫn các tỉnh truy cập trên website để sử dụng như sau:

Sách lật:

- Sách lật lựa chọn, sử dụng, bảo quản nguồn nước hợp vệ sinh hộ gia đình.

- Sách lật lựa chọn, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình.

- Sách lật tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Poster:

- Poster tuyên truyền, hướng dẫn về lựa chọn, bảo quản, sử dụng nguồn nước sạch.

- Poster tuyên truyền, hướng dẫn về lựa chọn, xây dựng, bảo quản, sử dụng các loại nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình.

- Poster tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng.

- Poster tuyên truyền về sử dụng, bảo quản công trình cấp nước và vệ sinh trong trường học.

- Poster tuyên truyền về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường khi xảy ra thiên tai, thảm hoạ

Tờ rơi:

- Tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn về sử dụng, bảo quản các công trình cấp nước tập trung.

- Tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn về sử dụng, bảo quản các công trình cấp nước tự chảy.

- Tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn về sử dụng, bảo quản các hình thức cấp nước hộ gia đình (03 loại: giếng khoan, giếng khơi, dụng cụ chứa nước mưa).

- Tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn về lựa chọn, xây dựng, bảo quản, sử dụng các loại nhà tiêu tự hoại hộ gia đình.

- Tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn về lựa chọn, xây dựng, bảo quản, sử dụng các loại nhà tiêu hợp vệ sinh cho vùng ngập lụt (02 loại: loại bê tông cốt thép, loại composite).

- Tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn về lựa chọn, xây dựng, bảo quản, sử dụng các loại nhà tiêu hai ngăn sinh thái.

- Tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn về lựa chọn, xây dựng, bảo quản, sử dụng các loại nhà tiêu thấm dội nước.

- Tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn về lựa chọn, xây dựng, bảo quản, sử dụng các loại nhà tiêu chìm có ống thông hơi.

- Tờ rơi tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng.

- Tờ rơi tuyên truyền về sử dụng, bảo quản công trình cấp nước và vệ sinh trong trường học.

- Tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn về vay vốn tín dụng để xây dựng công trình cấp nước hộ gia đình.

- Tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn về vay vốn tín dụng để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình.

- Tờ rơi tuyên truyền về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường khi xảy ra thiên tai, thảm hoạ

5. Triển khai các hoạt động truyền thông trên hệ thống thông tin đại chúng

5.1 Thiết kế, sản xuất các sản phẩm truyền thông trên hệ phát thanh truyền hình

Văn phòng thường trực chương trình - Cục Thuỷ lợi, Trung tâm Quốc gia nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Vụ Công tác học sinh sinh viên sẽ tổ chức thiết kế sản xuất các sản phẩm truyền thông để sử dụng tuyên truyền trên hệ thống phát thanh và truyền hình tại Trung ương. Các sản phầm truyền thanh, truyền hình này cũng sẽ được dịch ra một số tiếng dân tộc (Khơ me, Thái, Ê đê, Gia rai, Chăm, Dao, H’ mông) để gửi tới các địa phương sử dụng. Cụ thể:

- Trung tâm Quốc gia nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm xây dựng:

+ 01 bộ đĩa hình tuyên truyền trên hệ thống truyền hình, tivi với nội dung hướng dẫn lựa chọn xây dựng, sử dụng, bảo quản nguồn nước hợp vệ sinh hộ gia đình và nơi công cộng và ứng phó với tác động xấu của biến đổi khí hậu. In sao 12.000 băng cấp cho các tỉnh, huyện, xã

+ 01 bộ đĩa tiếng dùng cho đài phát thanh, loa đìa xã với nội dung tuyên truyền hướng dẫn lựa chọn xây dựng, sử dụng, bảo quản nguồn nước hợp vệ sinh hộ gia đình và nơi công cộng và ứng phó với tác động xấu của biến đổi khí hậu. In sao 12.000 băng cấp cho các tỉnh, huyện, xã.

- Cục Y tế dự phòng và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương - Bộ Y tế xây dựng:

+ 01 bộ đĩa hình tuyên truyền trên hệ thống ti vi, truyền hình với nội dung tuyên truyền thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi truờng, lựa chọn xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh tại hộ gia đình và nơi công cộng và ứng phó với tác động xấu của biến đổi khí hậu. In sao 12.000 băng cung cấp cho các tỉnh, huyện, xã.

+ 01 bộ đĩa dùng cho đài phát thanh loa đài xã với nội dung tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và ứng phó với tác động xấu của biến đổi khí hậu...In sao 12.000 băng cung cấp cho các tỉnh, huyện, xã.

- Vụ Công tác học sinh sinh viên chịu trách nhiệm xây dựng:

+ 01 bộ đĩa hình tuyên truyền trên hệ thống tivi, truyền hình với nội dung tuyên truyền thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và tác động xấu của biến đổi khí hậu cho học sinh trong trường học. In sao 25.000 băng để cấp cho các tỉnh, huyện và các trường.

+ 01 bộ đĩa tiếng dùng cho đài phát thanh, loa đài của trường với nội dung tuyên truyền thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và tác động xấu của biến đổi khí hậu cho học sinh trong trường học. In sao 25.000 băng để cấp cho các tỉnh, huyện và các trường.

5.2 . Triển khai tuyên truyền trên hệ thống phát thanh và truyền hình

- Tại Trung ương: 

+ Văn phòng thường trực chương trình NTP2 - Cục Thuỷ lợi là đầu mối theo dõi, tổng hợp lồng ghép các nội dung tuyên truyền, tránh việc trùng lặp các nội dung giữa các bộ, ngành; Xây dựng kế hoạch, nội dung thông tin thống nhất. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Quốc gia nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn để triển khai việc đưa các nội dung thông tin tuyên truyền về lựa chọn xây dựng, sử dụng, bảo vệ nguồn nước trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam. Xây dựng chuyên mục “Nước sạch cho cuộc sống ” phổ biến kiến thức về vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường và ứng phó với những tác động xấu của biến đổi khí hậu trên Đài truyền hình Việt Nam. Chuyên mục sẽ phát định kỳ mỗi tuần một lần với các chủ đề khác nhau.

+ Cục Y tế dự phòng và Môi trường phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương - Bộ Y tế để đưa các nội dung thông tin tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh liên quan đến phân - nước trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam. 

- Tại địa phương: Sau khi nhận được các băng, đĩa mang nội dung tuyên truyền sẽ tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh và truyền hình của tỉnh. Đồng thời cũng chỉ đạo, hướng các xã sử dụng các băng đĩa để phát trên hệ thống loa đài xã, trình chiếu tại những buổi hội họp, hội thảo, họp cộng đồng...
(Chi tiết thực hiện xem trong phụ lục kinh phí).

5.3 Triển khai các hình thức tuyên truyền và chia sẻ thông tin trên báo chí

- Tại Trung ương: Văn phòng thường trực chương trình - Cục Thuỷ lợi, Trung tâm Quốc gia nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Vụ Công tác học sinh sinh viên sẽ phối hợp lựa chọn xây dựng các chuyên mục phổ biến kiến thức về vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường trên các báo. Bao gồm:

+ Phát hành hàng quý bản tin “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn” 

+ Xây dựng chuyên mục phổ biến kiến thức về lựa chọn xây dựng, bảo quản nguồn nước hợp vệ sinh tại hộ gia đình và nơi công cộng.

+ Xây dựng chuyên mục phổ biến kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; phòng chống dịch bệnh; lựa chọn xây dựng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh tại hộ gia đình và nơi công cộng.

+ Xây dựng chuyên mục tuyên truyền giáo dục về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cho đối tượng học sinh các trường học.

- Tại các địa phương: Các tỉnh cũng sẽ lựa chọn hệ thống báo của tỉnh để xây dựng các chuyên mục phổ biến kiến thức về vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường. Tối thiểu 1 bài viết/2 tháng/1báo tỉnh.

Ngoài ra, các tài liệu mang nội dung tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường cũng được Văn phòng thường trực chương trình - Cục Thuỷ lợi, Trung tâm Quốc gia nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Vụ Công tác học sinh sinh viên gửi tới tất cả các báo, kể cả báo mạng để các báo nếu có điều kiện sẽ biên tập để đăng.

6. Triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng

6.1. Xây dựng các mô hình điểm về truyền thông dựa vào cộng đồng

Trong giai đoạn 2009-2010, chương trình sẽ tập trung hỗ trợ triển khai một số mô hình điểm về truyền thông thay đổi hành vi dựa vào sự tham gia của cộng đồng tại các tỉnh mới đây đã được đưa vào danh sách tỉnh điểm của Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Dự kiến 01 mô hình/tỉnh. Tổng cộng sẽ có khoảng 30 mô hình được triển khai trong 2 năm (15 mô hình/năm). Bao gồm các mô hình mang tính sáng kiến như “Mô hình vệ sinh tổng thể dựa vào cộng đồng”, “Mô hình tiếp thị vệ sinh”, “Mô hình đội tình nguyện xanh hoặc đội thanh niên tự quản bảo vệ môi trường”...

Tại những nơi triển khai mô hình truyền thông sẽ thành lập các câu lạc bộ vệ sinh sức khỏe với sự tham gia nòng cốt là các đại diện phụ nữ xã, hội nông dân, trạm y tế xã, giáo viên trường phổ thông, nông dân, cựu chiến binh... Nhóm thành viên câu lạc bộ này sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt hàng tuần. Nội dung: hướng dẫn các hội viên câu lạc bộ thảo luận, lựa chọn các giải pháp về nguồn nước, nhà tiêu hợp vệ sinh, vệ sinh môi trường tại cộng đồng. Tư vấn giúp các hộ gia đình về mặt kỹ thuật. Động viên, khích lệ người dân tham gia bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, không phóng uế bừa bãi, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, vệ sinh môi trường thôn xóm...Tuyên truyền, hướng dẫn, trợ giúp vay vốn tín dụng để xây dựng các công trình cấp nước nhỏ lẻ và vệ sinh.

Tại những xã thí điểm mô hình, các thành viên của câu lạc bộ vệ sinh sức khỏe sẽ chịu trách nhiệm xây dựng các góc tài liệu truyền thông tại nhà văn hoá xã, thôn để người dân quan tâm tìm đọc. Các tài liệu bao gồm tài liệu hướng dẫn về xây dựng, sử dụng, bảo quản các công trình cấp nước và vệ sinh; tài liệu về vệ sinh cá nhân, các bệnh liên quan đến vấn đề vệ sinh và cách phòng tránh....các poster, tờ rơi...

Việc triển khai thành lập các câu lạc bộ vệ sinh sức khỏe sẽ do Cục Y tế dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các ban ngành đoàn thể khác triển khai thực hiện thí điểm, đánh giá và xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình trong giai đoạn tiếp theo.

6.2. Triển khai các nội dung tuyên truyền tại cộng đồng

Tại cộng đồng, truyền thông trực tiếp qua các cuộc thăm hỏi tại nhà sẽ do các tuyên truyền viên của xã, y tế thôn bản và nhóm nòng cốt câu lạc bộ vệ sinh sức khỏe thực hiện. Ngoài ra thực hiện lồng ghép các nội dung về nước sạch, vệ sinh môi trường với các cuộc họp, sinh hoạt thôn xóm khác hoặc thông qua những người có uy tín trong cộng đồng (cha xứ, già làng, trưởng bản...) nhằm khuyến khích các hộ gia đình tham gia thảo luận bàn bạc các vấn đề như lựa chọn, xây dựng, sử dụng và bảo quản công trình cấp nước tập trung, các bệnh liên quan đến đường tiêu hoá và cách phòng tránh, các vấn đề về vệ sinh cá nhân, lựa chọn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng và bảo quản nhà tiêu đã xây dựng, thảo luận về việc thực hiện các tiêu chí sức khỏe trong phong trào Làng văn hoá... Đây là một kênh truyền thông trực tiếp hết sức quan trọng, đặc biệt cần được quan tâm trong các cuộc họp, lễ hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tốc thiểu số.

6.3.  Truyền thông thông qua các công trình mẫu

Để các công trình vệ sinh mẫu thực sự trở thành nơi cho người dân địa phương thăm quan học tập và làm theo, Ban chỉ đạo chương trình tuyến xã dựa trên nguồn kinh phí được phân bổ từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cần lựa chọn loại hình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh phù hợp với đặc điểm địa lý cũng như điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương để xây dựng các công trình mẫu. Các công trình mẫu phải đảm bảo đúng kỹ thuật, được quản lý vận hành tốt và thuận lợi cho việc tham quan học tập. Nên giao công trình mẫu cho những nhóm người có năng lực, có điều kiện và có khả năng tuyên truyền vận động hướng dẫn mọi người làm theo.

6.4. Tổ chức các chiến dịch truyền thông 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung và tổ chức các chiến dịch truyền thông nhân Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày môi trường thế giới để huy động được sự tham gia hưởng ứng của chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể và của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

7. Triển khai các hoạt động truyền thông tại trường học

7.1. Tổ chức giảng dạy lồng ghép vào các môn học chính khoá

Vụ Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo ngành giáo dục các tỉnh đưa nội dung giảng dạy về giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch và các công trình vệ sinh vào chương trình giảng dạy chính khoá và ngoại khóa cho học sinh. Ban giám hiệu các trường tổ chức giảng dạy lồng ghép nội dung vào các môn học chính khoá, ngoại khóa phù hợp.

Trong hai năm 2009 và 2010, mỗi năm chương trình cũng dự kiến hỗ trợ cho 8 tỉnh điểm thuộc 8 vùng miền tổ chức ngày hội truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học (01 trường/tỉnh).

7.2. Xây dựng góc truyền thông về NS-VSMT trong trường học

Ban giám hiệu các trường phổ thông sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng góc truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường để trưng bày tất cả các hình ảnh hoạt động vệ sinh, bảo quản nguồn nước, nhà tiêu, vệ sinh trường hớp, ngày hội truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường, và tổ chức cấp phát các tài liệu truyền thông như tờ rơi, poster cho học sinh.

8. Vận động tài trợ cho chương trình

Văn phòng thường trực chương trình - Cục Thuỷ lợi chủ trì phối hợp với Văn phòng Điều phối quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn và các đơn vị liên quan sẽ thông qua các hội nghị, hội thảo, các cuộc tiếp xúc với các nhà tài trợ trong và ngoài nước để cung cấp thông tin về chương trình nhằm kêu gọi sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài trợ kinh phí cho các hoạt động về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. 

9. Tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm

Hàng năm, Văn phòng thường trực chương trình - Cục Thuỷ lợi sẽ phối hợp với Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Vụ Công tác học sinh sinh viên tổng hợp những mô hình điểm về nước sạch và vệ sinh môi trường tại cộng đồng cũng như trường học để lựa chọn tổ chức cho những địa phương khác đến thăm quan học tập, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

10. Giám sát và đánh giá công tác truyền thông

Văn phòng thường trực chương trình - Cục Thuỷ lợi sẽ tổ chức họp định kỳ 1 năm/1 lần với Trung tâm Quốc gia nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Vụ Công tác học sinh sinh viên và các ban ngành đoàn thể liên quan, cùng với các nhà tài trợ để đánh giá các hoạt động truyền thông của chương trình, thảo luận các vấn đề khó khăn phát sinh và đề xuất biện pháp khắc phục, chỉ đạo các địa phương thực hiện. 

Cán bộ phụ trách công tác truyền thông của các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể ở Trung ương sẽ tham gia một số cuộc họp các tỉnh, huyện để đánh giá và rút kinh nghiệm. Kết quả của các cuộc giám sát sẽ được báo cáo cho tất cả các bên liên quan và người thực hiện. 

Cán bộ quản lý công tác truyền thông cấp trên kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động truyền thông cấp dưới. Đồng thời cán bộ truyền thông cấp dưới tự theo dõi, giám sát các hoạt động truyền thông của cấp mình một cách thường xuyên theo kế hoạch, bao gồm:
· Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông.

· Giám sát các hoạt động truyền thông thông qua các báo cáo định kỳ.

· Kiểm tra, giám sát qua hệ thống sổ sách lưu tại cơ sở.

· Giám sát trực tiếp thông qua việc tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát đánh giá hàng năm của các cấp.

Để đánh giá kết quả sau hai năm triển khai kế hoạch truyền thông của chương trình, vào cuối năm 2010, Văn phòng thường trực chương trình - Cục Thuỷ lợi sẽ chủ trì và tổ chức một cuộc điều tra đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông, qua đó sẽ làm cơ sở rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng các hoạt động đặc biệt là các mô hình truyền thông dựa vào cộng đồng. 

PHẦN 4. NHU CẦU NGÂN SÁCH VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC

Tổng nhu cầu kinh phí cho thực hiện kế hoạch giai đoạn 2009-2010 được trình bày trong Phụ lục chi tiết kinh phí. Nguồn kinh phí này sẽ được huy động từ:

- Kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thông giai đoạn 2006-2010.

- Từ các nguồn tài trợ của DANIDA, Ausaid, ...và các tổ chức trong và ngoài nước khác. 

Các chi phí được xây dựng dựa trên các định mức cho các hạng mục chi tiêu theo qui định hiện hành của Chính phủ và các nhà tài trợ quốc tế. 

Tổng kinh phí: 86.770 triệu đồng.

Trong đó: 

Phân theo trung ương/địa phương:

+ Trung ương: 33.180 triệu đồng.

+ Địa phương: 53.590 triệu đồng.


Phân theo năm:

+ Ngân sách dành cho năm 2009: 47.417,5 triệu đồng.

+ Ngân sách dành cho năm 2010: 39.352,5 triệu đồng.


Phân theo nguồn vốn: 



+ Ngân sách từ chương trình NTP2: 48.895 triệu đồng.

+ Ngân sách vận động thêm từ các nhà tài trợ: 37.875 triệu đồng.

HHieH Để đảm bảo cho việc triển khai chương trình được thống nhất, đồng bộ và thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành, toàn bộ nguồn kinh phí từ ngân sách của NTP2 sẽ được phân bổ về cho các Bộ ngành và địa phương theo kênh phân bổ kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia dựa trên kế hoạch truyền thông do Văn phòng thường trực chương trình - Cục Thuỷ lợi tổng hợp và trình Ban chủ nhiệm chương trình  phê duyệt. Đối với nguồn kinh phí vận động từ nhà tài trợ, tuỳ theo tình hình thực tế, kinh phí sẽ được chuyển thẳng đến các đơn vị thực hiện hoặc thông qua đầu mối Văn phòng thường trực chương trình - Cục Thuỷ lợi.

Các Bộ ngành và địa phương được nhận kinh phí có trách nhiệm quản lý chặt chẽ nguồn ngân sách được cấp và phải tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán, sử dụng ngân sách theo các quy định hiện hành.

PHẦN 5. tỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương.

a) Chỉ đạo và tổ chức hướng dẫn thực hiện kế hoạch truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

b) Giao Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn - Cục Thuỷ lợi làm đầu mối chỉ đạo triển khai việc thực hiện công tác truyền thông của chương trình theo kế hoạch phê duyệt;

c) Đề xuất giải pháp, chính sách để thu hút các nguồn vốn thực hiện kế hoạch truyền thông; đồng thời mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự giúp đỡ về kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư để thực hiện kế hoạch truyền thông của chương trình;

d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch truyền thông của chương trình;

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kiến nghị giải quyết những vấn đề mới phát sinh; lập kế hoạch và nhu cầu kinh phí trong kế hoạch chung của chương trình hàng năm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện.

2. Bộ Y tế: 

a) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí trình Ban chủ nhiệm chương trình phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện;

b) Giao Cục Y tế dự phòng và Môi trường làm đầu mối phối hợp với Văn phòng thường trực - Cục Thuỷ lợi chỉ đạo triển khai việc thực hiện các hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông của chương trình theo kế hoạch được phê duyệt;

c) Tổ chức kiểm tra và đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch truyền thông của chương trình do ngành quản lý;

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kiến nghị giải quyết những vấn đề mới phát sinh.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí trình Ban chủ nhiệm chương trình phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện;

b) Vụ Công tác học sinh sinh viên làm đầu mối phối hợp với Văn phòng thường trực - Cục Thuỷ lợi chỉ đạo triển khai việc thực hiện các hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông của chương trình theo kế hoạch được phê duyệt;

c) Tổ chức kiểm tra và đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch truyền thông của chương trình do ngành quản lý;

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kiến nghị giải quyết những vấn đề mới phát sinh.

4. Các hội, đoàn thể:

a) Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục để tham gia xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hệ thống trong việc triển khai các hoạt động truyền thông của chương trình, đặc biệt là nâng cao nhận thức và huy động cộng đồng tích cực xây dựng, đóng góp tài chính tín dụng để đầu tư xây dựng, vận hành và quản lý các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng kết việc thực hiện kế hoạch.

5. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các nguồn ngân sách hợp pháp khác của tỉnh để triển khai kế hoạch truyền thông của chương trình;

b) Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch theo lĩnh vực được phân công như sau:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổng hợp chung các hoạt động của kế hoạch, chương trình về Thông tin - Giáo dục - Truyền thông của các đơn vị liên quan trong tỉnh; triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, truyền thông về lựa chọn, xây dựng, bảo quản, sử dụng nước hợp vệ sinh tại hộ gia đình và nơi công cộng;

- Sở Y tế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, lựa chọn xây dựng, sử dụng, bảo quản các nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và trạm y tế xã;

- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường học;

- Uỷ ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban của huyện và Uỷ ban nhân dân các xã phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công tác truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Các Bộ, ngành và địa phương trên cơ sở thực tế, xác định các vấn đề ưu tiên để đáp ứng đầu tư kinh phí nhằm thực hiện tốt kế hoạch truyền thông của chương trình.
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